
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1 QUÁCH TÚ TRINH 17/6/1996
Dược sỹ 

đại học
341777397 10/7/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 38, đường Lý 

Thường Kiệt, khóm 1, 

phường An Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1635/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

2
LÊ THỊ 

HOÀNG
ANH 15/12/1994

Dược sỹ 

đại học
087194000950 07/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Đường Nguyễn Huệ, 

khóm 5, phường An 

Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1634/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

3
LÂM THỊ 

NGỌC
LOAN 01/01/1982

Dược sỹ 

đại học
087182021083 09/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp Cây Me, xã Tân 

Thành A, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1633/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

4
LÊ NHƯ 

THẢO

NGUYÊ

N
02/4/1994

Dược sỹ 

cao đẳng
087194004992 10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 342, tổ 11, ấp Đông 

Bình, xã Hòa An, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

1632/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

5
ĐINH THỊ 

THU
HƯƠNG 16/4/1973

Dược sỹ 

đại học
340949281 09/9/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

Khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1631/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

6
LÊ NGUYỄN 

DUYÊN
THỤY 30/6/1995

Dược sỹ 

đại học
087195009628 09/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 180C/3, ấp Hòa 

Ninh, xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1630/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
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7
TRƯƠNG 

ĐINH QUỲNH
NGÂN 30/5/1996

Dược sỹ 

đại học
341779711 04/11/2016

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 163, đường Hùng 

Vương, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1629/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

8 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 31/10/1996
Dược sỹ 

đại học
341844393 08/10/2018

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 194B, ấp Bình 

Thạnh, xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1628/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

9 LÊ VĂN HỢP 24/3/1998
Dược sỹ 

cao đẳng
341948036 14/3/2016

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp Mỹ Tân, xã Phú 

Điền, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

1627/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

10
TRANG TRẦN 

KIM
PHỤNG 09/5/1994

Dược sỹ 

đại học
087194000699 02/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 20A, lô H, KCD A, 

khóm Hòa Khánh, 

phường 2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1626/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

11
PHAN QUỲNH 

TRÚC
AN 19/8/1996

Dược sỹ 

đại học
087196001822 10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 240, ấp An Thuận, xã 

An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1625/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

12
NGUYỄN THỊ 

YẾN
NHI 26/10/1995

Dược sỹ 

đại học
341862952 11/6/2012

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 1439A, tổ 56, khóm 

5, phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1624/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021

13 LÊ HOÀNG GIANG 28/10/1984
Dược sỹ 

cao đẳng
341293030 06/7/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp Phú An, xã Tân 

Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

569/CCH

N-D-SYT-

ĐT

01/12/2021
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